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Văn bản       
   LẶNG LẼ SA PA
                                                     (Trích)              -Nguyễn Thành Long-
Môn học: Ngữ văn - Lớp 9
Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I.Mục tiêu
1. Kiến thức
- Vẻ đẹp của hình tượng con người lao động thầm lặng cống hiến quên mình vì Tổ quốc.
- Nghệ thuật kể chuyện với tình tiết đơn giản mà hấp dẫn. 
2. Năng lực
- Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự học tự chủ.
- Đọc – hiểu  và nhận biết được vẻ đẹp của hình tượng con người lao động mới. 
- Đọc mở rộng các tác phẩm cùng chủ đề, liên hệ ý nghĩa thông điệp sống từ tác phẩm.
- Viết được đoạn văn cảm nhận được về nhân vật và một số chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.
3. Phẩm chất
 - Tình yêu lao động, yêu quê hương đất nước, tình yêu những con người lao động thầm lặng.
- Sống có trách nhiệm với gia đình, quê hương
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Nghiên cứu Sgk, Sgv, TL chuẩn KT- KN,TLTK, chuẩn bị kế hoạch dạy học,
- Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- Công cụ KTĐG: Câu hỏi, sản phẩm của HS
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
- Thời lượng: 5p
a. Mục tiêu:  Tạo tâm thế hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: Nội dung trả lời của HS
c. Sản phẩm: cá nhân trả lời các câu hỏi gv đưa ra. 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV cho HS qua sát vị trí Sa Pa trên lược đồ VN và một số địa danh ở đây
? Nhận biết địa danh nào qua các hình ảnh được giới thiệu ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS suy nghĩ và đưa ra câu trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV gọi một số HS trả lời, 
-Vùng đất Sa Pa thuộc tỉnh Lào Cai
Bước 4: Kết luận, nhận định
-Hs bổ sung
 Giáo viên kết luận, nói lời dẫn vào bài mới 
G giới thiệu thêm: Sa Pa là một huyện miền núi của tỉnh Lào Cai, thuộc khu vực dãy núi Hoàng Liên sơn, nơi có thị trấn nghỉ mát nổi tiếng-Sa Pa. Đây là địa danh có độ cao lớn so với mặt nước biển nên rất thích hợp để đặt trạm khí tượng đo gió, mưa, mây, đo chấn động mặt đất để dự báo thời tiết.Thời tiết ở Sa Pa khá đặc biệt: nhiều mây mù, có khi tuyết rơi, rất lạnh vào ban đêm.
GV giới thiệu bài 
     Từ những cuộc gặp gỡ với những con người lặng lẽ, bình thường đang làm việc miệt mài cho đất nước ở Sa Pa, qua một chuyến đi thực tế nhà văn Nguyễn Thành Long đã viết thành một truyện ngắn đặc sắc, dào dạt chất thơ. Nét đặc sắc và chất thơ ấy như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Giới thiệu chung
- Thời lượng:5p
a. Mục tiêu: Hs trình bày được những thông tin cơ bản về tác giả và tác phẩm
b. Nội dung: HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
 c. Sản phẩm:  thông tin về tác giả và tác phẩm để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HS hoạt động cá nhân- đã chuẩn bị ở nhà
?Em hãy nêu những nét khái quát về tác giả?  
? Cho biết xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của truyện ngắn 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở nội dung đã chuẩn bị ở nhà
Bước 3: Báo cáo,thảo luận
+ HS trình bày miệng, 
Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS khác nhận xét bổ sung
+ GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS
 +GV chốt các thông tin cần nhớ về tác giả tác phẩm
Gv chiếu chân dung nhà văn- giới thiệu bổ sung kiến thức cho HS
G Bổ sung: 
NTL là cây bút sở trường về truyện ngắn, ông thành công hơn cả ở những truyện ngắn và bút kí viết về công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc vào những năm 60,70 của TK XX.
  Truyện của ông thường trong trẻo và giàu chất thơ với phong cách văn xuôi nhẹ nhàng tình cảm, giàu chất thơ và ánh lên vẻ đẹp của con người khiến chúng ta thêm yêu mến cuộc sống và những con người xung quanh.
-Tác phẩm chính: Bát cơm cụ Hồ (1955),Những tiếng vỗ cánh (1967), Lí Sơn mùa Dơi (1980)
-G :Năm 1970 là những năm thanh niên miền Bắc đang có phong trào 3 sẵn sàng : sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần. Lặng lẽ Sa Pa là câu chuyện viết về những hoạt động cụ thể trong phong trào 3 sẵn sàng của lớp thanh niên miền Bắc lúc đó.
	I. Giới thiệu chung
1. Tác giả
Nguyễn Thành Long (1925- 1991) quê Duy Xuyên- Quảng Nam
- Là nhà văn chuyên viết về truyện ngắn và bút kí có nhiều đóng góp cho nền văn học Việt Nam hiện đại ở thể loại truyện và kí
-Phong cách văn xuôi nhẹ nhàng tình cảm, giàu chất thơ. 
2. Tác phẩm
  -Viết mùa hè 1970 sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai
  -In trong tập: Giữa trong xanh /1972


	Hoạt động 2.2: Đọc – Hiểu VB
- Thời lượng:70 p
a. Mục tiêu: 
+ Kiến thức:  Hs  trình bày được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện chủ yếu là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, trong cách sống và những suy nghĩ, tình cảm trong quan hệ với mọi người
 - Phát hiện được chủ đề của truyện, từ đó hiểu niềm hạnh phúc của con người trong lao động.
- Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả sinh động, hấp dẫn trong truyện.
b. Nội dung: HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV
 c. Sản phẩm:  thông tin về tác giả và tác phẩm để trả lời câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:

Nội dung 1: đọc, chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
?Nêu yêu cầu đọc văn bản?
? Giải thích một số từ ngữ trong văn bản
? Tóm tắt ngắn gọn văn bản ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS thực hiện các yêu cầu của GV
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
-HS đọc trình bày:
+Dự kiến: Giọng chậm, thể hiện cảm xúc, tâm trạng của NV. Phân biệt lời thoại các nhân vật 
H tóm tắt: 
Trên chuyến xe khách từ Hà Nội lên Lào Cai, ông họa sĩ già,bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn. Trong cuộc gặp gỡ 30 phút, anh thanh niên tặng hoa cho cô gái, pha trà và trò chuyện với mọi người về cuộc sống và công việc của anh. Ông họa sĩ muốn được vẽ chân dung anh. Anh thanh niên từ chối và giới thiệu với ông những người khác mà anh cho là xứng đáng hơn anh. Những con người tình cờ gặp nhau bỗng trở nên thân thiết. Khi chia tay, ông họa sĩ hứa sẽ quay trở lại, cô kĩ sư thấy xúc động, yên tâm hơn về quyết định lên Lào Cai công tác, còn anh thanh niên tặng mọi người một làn trứng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS nhận xét phần đọc, tóm tắt của bạn
Giáo viên nhận xét, đánh giá,  rút kinh nghiệm cho HS

Nội dung 2: kết cấu bố cục
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HS  hoạt động trao đổi theo cặp bàn 
? Cho biết thể loại phương thức chính, xác định bố cục nội dung từng phần văn bản?
? Nhận xét gì về cốt truyện của truyện ngắn này ?
? Xác định nhân vật chính, ngôi kể, tác dụng ngôi kể ?
? Chủ đề của tác phẩm là gì ?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs trao đổi tại chỗ với bạn cùng bàn 
HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra phiếu học tập cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm bàn trình bày, 
-Dự kiến sản phẩm:
- Có cốt truyện : Kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ già, cô hoạ sĩ trẻ và bác lái xe với người thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn.-> Cốt truyện đơn giản
- Chủ đề : Ca ngợi những con người lao động thầm lặng đang ngày đêm lặng lẽ âm thàm làm việc cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội  ở miền Bắc trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả
-Gv nhận xét, định hướng kiến thức

Nội dung 3: phân tích
Nhiệm vụ 1: Nhân vật anh thanh niên- Hoàn cảnh sống và làm việc
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu 1:  thực hiện cá nhân
? Bức tranh thiên nhiên sa Pa được miêu tả ntn ?Em có NX gì về bức tranh đó ?
Yêu cầu 2: thực hiện nhóm bàn
? Tác phẩm này, theo lời của tác giả là một bức chân dung, đó là bức chân dung của ai, hiện ra trong cái nhìn và suy nghĩ của những nhân vật nào?
? Em có nhận xét gì về vị trí của nhân vật anh thanh niên trong truyện? NX về sự xuất hiện của nhân vật anh thanh niên?Tác dụng của cách giới thiệu này?
Yêu cầu 3 :
? Qua lời kể của bác lái xe và lời giới thiệu của anh thanh niên, em biết gì về hoàn cảnh sống và làm việc của anh? Em có nhận xét gì về cuộc sống và công việc ấy?
Yêu cầu 4 :
?Theo em cái gian khổ nhất trong cuộc sống của anh là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
-Hs trao đổi tại chỗ với các bạn trong nhóm 
HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra phiếu học tập
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm Hs
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS đại diện nhóm  HS lần lượt trả lời
- Các nhóm khác lắng nghe 
+Dự kiến 
-yêu cầu 1: Bức tranh thiên nhiên đẹp thơ mộng-> Chất thơ trong truyện ngắn( cảnh vật : -Rặng đào bên đường, đàn bò lang cổ
-Núi non trùng điệp, rừng xanh bạt ngàn, cây thông rung tít trong gió..cây tử kinh..
- Nắng len lỏi..mây, sương…)
-Yêu cầu 2: Truyện ngắn là bức chân dung- bức chân dung về nhân vật anh thanh niên.Truyện tập trung khắc hoạ hình ảnh nhân vật này qua cái nhìn và cảm nghĩ của nhân vật khác
- Yêu cầu 3:
* Hoàn cảnh sống và làm việc
- Anh thanh niên 27 tuổi
- Sống một mình trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh lẽo
- Làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu/183
 + đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất... báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.
+ Ngày 4 lần ghi và báo số liệu, kể cả nửa đêm mưa tuyết, lạnh cóng và im lặng...

 Hoàn cảnh sống đặc biệt, nơi vắng vẻ, cô đơn, thời tiết khắc nghiệt

Công việc đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Yêu cầu 4:

- Gian khổ nhất: sự cô đơn, vắng vẻ quanh năm suốt tháng một mình trên đỉnh núi cao không một bóng người người cô độc nhất thế gian. 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- HS khác lắng nghe, theo dõi đánh giá, bổ sung kiến thức  
GV: nhận xét, nhận định, chiếu nội dung bổ sung, chốt ghi kiến thức cơ bản

	II. Đọc – Hiểu văn bản















1. Đọc, chú thích






2. Kết cấu, bố cục
-  Thể loại : Truyện ngắn







- Ngôi kể : ngôi thứ 3
- Phương thức biểu đạt : tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm và nghị luận.




































3. Phân tích
a. Nhân vật chính-  anh thanh niên.








































*Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên:

- Hoàn cảnh sống đặc biệt, thời tiết khắc nghiệt
- Công việc đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

=>Công việc lao động bình thường , gian khổ nhưng vô cùng quan trọng đối với sản xuất và chiến đấu.

· Điều gian khổ nhất là sự cô đơn vắng vẻ-> người cô dộc nhất thế gian.

      Anh thanh niên sống và làm việc một mình trong hoàn cảnh thật khắc nghiệt trên đỉnh Yên Sơn.



	Nhiệm vụ 2: Nhân vật anh thanh niên- Phẩm chất tốt đẹp
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HS  hoạt động trao đổi theo cặp bàn 
Yêu cầu 1: ? Điều gì đã giúp anh vượt qua được hoàn cảnh ấy để sống vui và hoàn thành nhiệm vụ?
Yêu cầu 2: Trình bày  quan niệm của anh về nghề nghiệp và lí tưởng sống? 
Yêu cầu 3:  Trong cuộc gặp gỡ giữa anh thanh niên với bác lái xe, ông hoạ sĩ già và cô kĩ sư trẻ, em còn thấy ở anh những nét đẹp phẩm chất nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs trao đổi tại chỗ với bạn cùng bàn 
HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra phiếu học tập cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm bàn trình bày, 
-Dự kiến sản phẩm:
Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả
-Gv nhận xét, định hướng kiến thức:
+Quan niệm đúng đắn về nghề nghiệp và lí tưởng sống
- Vượt qua hoàn cảnh: luôn ý thức về công việc của mình, yêu  nghề, thấy được công việc thầm lặng ấy có ích cho mọi người, cho đất nước.
+ Quan niệm về cuộc sống và nghề nghiệp:
- khi ta làm việc, ta với công việc là đôi
- việc của cháu gắn liền với bao anh em đồng chí dưới kia
- nhớ xe, nhớ người nhưng không phải là nỗi nhớ phồn hoa, đô thị.
- yêu sách, coi sách như một người bạn                          
+ Tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc:
- tổ chức sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, khoa học: đọc sách, trồng hoa, nuôi gà, tự học...
- công việc gian khổ nhưng nếu cất nó đi cháu buồn đến chết mất
- công việc có ích cho cuộc sống, cho mọi người góp phần đánh Mĩ

 yêu đời, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm với công việc.
- Trong quan hệ với mọi người:

- Biếu bác lái xe củ tam thất  ân cần, chu đáo

- vui mừng khi có khách xa đến  thăm: về trước pha nước, hái hoa tặng khách lịch sự ,quý trọng tình cảm

- tâm sự mọi điều về cuộc sống, về công việc cởi mở, chân thành

- nhiệt tình giới thiệu với ông hoạ sĩ những người đáng vẽ hơn mình  khiêm tốn, thành thực (cho rằng đóng góp của mình chỉ là nhỏ bé, còn có những người khác đáng khâm phục, đáng được vẽ chân dung hơn mình).
Gv bình : Chính vì những điều trên mà cuộc sống của anh thanh niên ấy giữa núi cao và mây mù không buồn tẻ. ở người thanh niên ấy còn có 1 nét rất đáng mến đó là sự cởi mở, chân thành với mọi người, khao khát được gặp người, trò truyện với mọi người. Khi tiếp xúc với anh thanh niên tâm hồn người hoạ sĩ già đã nhanh chóng cảm nhận được những nét đẹp tâm hồn của người thanh niên. Hay đúng hơn người thanh niên đã khơi nguòn cảm hứng nghệ thuật cho người hoạ sĩ già.
G bình: Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, qua cảm nhận và trò chuyện với những nhân vật khác, chân dung tinh thần của người thanh niên làm công tác khí tượng  đã hiện lên rõ nét và đầy sức thuyết phục với những phẩm chất tốt đẹp, trong sáng về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy nghĩ về nghề nghiệp, cuộc sống. 

Nhiệm vụ 2: Các nhân vật phụ
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HS  hoạt động trao đổi theo cặp bàn 
Yêu cầu 1: ? Nhân vật ông hoạ sĩ có vai trò như thế nào trong truyện?
?Vì sao khi vẽ chân dung anh thanh niên, hoạ sĩ lại thấy người con trai ấy đáng yêu nhưng làm cho ông nhọc quá?

Yêu cầu 2:  ? Cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên đã để lại trong cô kĩ sư trẻ mới ra trường ấn tượng gì? Vì sao cô lại có cảm giác đó?
? Chi tiết cô bỏ quên chiếc khăn tay là vô tình hay cố ý? Chi tiết này có ý nghĩa như thế nào trong nghệ thuật xây dựng truyện của tác giả?
Yêu cầu 3: ?Nhân vật bác lái xe có vai trò như thế nào trong câu chuyện? 
? Nếu thiếu nhân vật bác lái xe, câu chuyện sẽ ra sao?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs trao đổi tại chỗ với bạn cùng bàn 
HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra phiếu học tập cá nhân.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm bàn trình bày, 
-Dự kiến sản phẩm:
Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS nhóm khác nhận xét đánh giá kết quả
-Gv nhận xét, định hướng kiến thức:
Yêu cầu 1:
+Trong truyện, các nhân vật phụ không  chỉ tham gia vào câu chuyện làm rõ nét hơn cho nhân vật chính mà còn làm phong phú hơn cho chủ đề câu chuyện.
+ Đáng chú ý nhất là nhân vật ông hoạ sĩ già.
- Là người kể chuyện nhập vào cái nhìn, suy nghĩ để quan sát và miêu tả  ( là điểm nhìn trần thuật của tác giả )
- Cảm giác bối rối, xúc động/184: bắt gặp một điều ông vẫn ao ước được biết, khơi gợi một ý sáng tác.
Đó chính là cảm xúc của một người nghệ sĩ đang đi tìm đối tượng để sáng tác và bất ngờ nhận ra điều đó đang ở ngay bên cạnh mình.                                                                           ->

- Sức mạnh của nghệ thuật như bất lực trước tâm hồn và suy nghĩ của nhân vật  chân dung nhân vật chính thêm sáng đẹp và mang chiều sâu tư tưởng.
- Yêu cầu 2:
Cô kĩ sư: Cảm giác bàng hoàng:
 + Hiểu thêm cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên, về thế giới những con người như anh 
 +Giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình nhạt nhẽo mà cô đã từ bỏ và yên tâm về con đường mà cô đã lựa chọn.
- Hàm ơn khó tả:  bó hoa anh tặng – bó hoa của những háo hức mơ mộng anh cho thêm cô.
- Để lại chiếc khăn tay: làm kỉ niệm cho lần gặp gỡ

 chi tiết nghệ thuật tinh và khéo
 Nhân vật cô kĩ sư được đưa thêm vào truyện làm cho câu chuyện người thanh niên mềm hẳn đi, đó là sự đồng cảm của thế hệ, của lí tưởng thanh niên VN một thời chống Mĩ.  ->

- Yêu cầu 3:
- Giới thiệu về phong cảnh, về con người- đặc biệt là nhân vật trung tâm
G: Lời giới thiệu trước của bác khiến ông hoạ sĩ và cô kĩ sư bị cuốn hút và nóng lòng muốn gặp. Những lời kể của bác gây sự chú ý cho người đọc về sự xuất hiện của anh thanh niên.
-Thiếu bác lái xe câu chuyện sẽ kém sinh động hấp dẫn, không kích thích sự tò mò tìm hiểu của người đọc.
G bình:thông qua những cảm xúc và suy nghĩ cùng thái độ cảm mến của các nhân vật phụ, hình ảnh anh thanh niên được hiện lên rõ nét và đẹp hơn, chủ đề tác phẩm trở nên sâu rộng hơn. Đây là một thủ pháp nghệ thuật đặc sắc mà tác giả sử dụng thành công trong việc xây dựng nhân vật chính của truyện.
 Những người như ông kĩ sư vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu tạo thành cái thế giới của những con người như anh thanh niên ở trạm khí tượng, miệt mài lao động, lặng lẽ nhưng rất khẩn trương để đem lại lợi ích cho đất nước quên cả bản thân mình. Những nhân vật này góp phần làm nổi bật và hoàn thiện thêm về nhân vật người thanh niên.
Để những nhân vật này xuất hiện, tác giả muốn nhắn gửi ở Sa Pa lặng lẽ này có những con người đang âm thầm lao động hết mình cho đất nước. Sa Pa vốn không lặng lẽ như người ta tưởng.
	* Phẩm chất tốt đẹp của anh thanh niên











- Suy nghĩ và quan niệm về cuộc sống và công việc: ý thức trách nhiệm về công việc của mình; yêu  nghề, thấy được công việc thầm lặng ấy có ích
-Có phong cách sống đẹp:
+ Tổ chức sắp xếp cuộc sống khoa học, phong phú về vật chất lẫn tinh thần.

 yêu đời, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm với công việc.










    
-Trong quan hệ ới mọi người: Nhiệt tình, cởi mở, chan thành, khiêm tốn.



     Anh thanh niên là hình ảnh tiêu biểu cho con người Sa Pa. là chân dung của con người lao động mới với những nét đẹp thật giản dị, khiêm nhường với những suy nghĩ đúng đắn về công việc, cuộc sống và lí tưởng cống hiến cho cuộc đời.

b.  Các nhân vật phụ


























* ông hoạ sĩ già

   Ông họa sĩ có sự từng trải nghề nghiệp và khao khát tìm kiếm những vẻ đẹp mới trong nghệ thuật











*Cô kĩ sư trẻ



   Nhân vật cô kĩ sư được đưa thêm vào truyện để thể hiện sự đồng cảm của thế hệ, của lí tưởng thanh niên VN một thời chống  Mĩ.



* Bác lái xe


  Bác lái xe có vai trò giới thiệu về phong cảnh, về con người- đặc biệt là nhân vật trung tâm


     
     Các nhân vật phụ góp phần nỏi bật nhân vật chính anh thanh niên đồng thời góp phần làm nổi bật chủ đề tác phẩm : vẻ đẹp bình dị của những con người lao động thầm lặng cống hiến hết mình cho tổ quốc.



	Nội dung 4: Tổng kết
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hs trình bày cá nhân
? Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắm điều gì?
? Để làm rõ nội dung trên tác giả đã sử dụng nghệ thuật nổi bật nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Hs làm việc cá nhân
HS suy nghĩ tìm ra câu trả lời và ghi ra phiếu học tập cá nhân
* Sản phẩm dự kiến:
? Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắm điều gì?
- Lặng lẽ Sa Pa là câu chuyện về cuộc gặp gỡ với những con người trong một chuyến đi thực tế của nhân vật ông hoạ sĩ, qua đó tác giả thể hiện niềm yêu mến đối với những con người có lẽ sống cao đẹp đang lặng lẽ quên mình cống hiến cho Tổ quốc.
? Nghệ thuật được tác giả xây dựng thành công trong truyện ngắn này là gì?
- Tạo tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn
- Cốt truyện đơn giản- Tả cảnh thiên nhiên đặc sắc
- Kết hợp giữa kể tả và nghị luận.
- Tạo tính chất trữ tình trong tác phẩm.
- Ngôi kể và với nhiều điểm nhìn trần thuật hợp lí.
G: Khái quát nội dung bài học – H đọc ghi nhớ/189
? Trong truyện có một câu văn thể hiện rất rõ ý nghĩa nhan đề cũng như tư tưởng chủ đề của truyện, đọc câu văn đó?
-H đọc: Trong cái lặng im của Sa Pa...đất nước/186
G: trong cái lặng ịm của Sa Pa là sự lao động miệt mài, cống hiến của những con người lao động bình thường. Ngày nay những con người lao động ấy vẫn tiếp tục nối tiếp: thanh niên tình nguyện lên vùng núi xa, người lính hải đảo...
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày các câu trả lời.
- Giáo viên: gợi ý nếu cần
Bước 4: Kết luận, nhận định
-HS bổ sung
Giáo viên nhận xét, đánh giá, -chốt ghi kiến thức
G: khái quát nội dung bài học- H đọc ghi nhớ Sgk/131
	4. Tổng kết
a. Nội dung
Truyện khắc hoạ thành công hình ảnh người lao động bình thường, qua đó khẳng định vẻ đẹp và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.
b. Nghệ thuật
- Tạo tình huống truyện tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn
- Cốt truyện đơn giản- Tả cảnh thiên nhiên đặc sắc
- Kết hợp giữa kể tả và nghị luận.
- Tạo tính chất trữ tình trong tác phẩm.
- Ngôi kể và với nhiều điểm nhìn trần thuật hợp lí.
c. Ghi nhớ: Sgk/ 189


3. Hoạt động 3: Luyện tập
- Thời lượn: 5p
a. Mục tiêu: HS hiểu kiến thưc, vận dụng kiến thức đã học vào luyện tập thực hành 
b. Nội dung: HS thực hiện yêu cầu của GV: Thực hiện tìm hiểu kiến thức qua hình thức hỏi và trả lời
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
 H thảo luận theo cặp 
? Giải thích tại sao các nhân vật trong truyện, kể cả anh thanh niên đều không được đặt tên?
? Có thể đặt cho truyện những nhan đề nào khác?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
HS thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV- Trao đổi nhóm bàn
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
Hs thực hiện theo yêu cầu 
G: Gợi ý H tham khảo
 Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét phần trả lời của Hs.
GV chốt
- yêu cầu 1:Họ là những người vô danh. Tác giả muốn nói rằng đó là những con người lao động bình thường mà ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu trên khắp nẻo đường đất nước.
-Yêu cầu 2: Sa Pa không lặng lẽ ; - Chân dung bất chợt ; - Chàng trai trên đỉnh núi Sa Pa 
4. Hoạt động 4: Vận dụng
- Thời lượng: 5 p
a. Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.
b. Nội dung: Câu hỏi của GV
c.Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
Yêu câu : thực hiện trên lớp
? Viết một đoạn văn ngắn giải thích nhan đề của truyện ngắn “ Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long, trong đó có sử dụng một câu hỏi tu từ kết thúc đoạn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ viết văn
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày ý kiến thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV kết luận, nhận định, giáo dục HS
- GV thu PHT của HS, chấm điểm bài viết tốt
 Đoạn văn minh hoạ: 
         “ Chúng ta đều biết: nhan đề tác phẩm thường thể hiện đề tài, nội dung hoặc tư tưởng chủ đề của tác phẩm; với nhan đề “ Lặng lẽ Sa Pa”, truyện ngắn của Nguyễn Thành Long đã thể hiện rõ tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Bề ngoài Sa Pa có vẻ lặng lẽ, êm đềm, thơ mộng. Đó là xứ sở của sương mù, của những dinh thự cũ xưa mà người ta đến để nghỉ ngơi. Ở đó có những cảnh đẹp nên thơ mê hồn; có những con bò đeo chuông ở cổ, có những rừng thông đẹp lung linh kì ảo dưới ánh nắng mặt trời. Đằng sau vẻ đẹp lặng lẽ nên thơ của Sa Pa, đã và đang có những con người đang thầm lặng cống hiến hết mình cho đất nước. Đó là anh cán bộ làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu một mình trên đỉnh Yên Sơn ở độ cao 2600 mét, đang thầm lặng làm việc để góp phần dự báo thời tiết. Đó là ông kĩ sư vườn rau, anh cán bộ chuyên nghiên cứu bản đồ sét,…tất cả đang âm thầm lặng lẽ làm việc và cống hiến. Như vậy nhan đề của tác phẩm vừa thể hiện được vẻ đẹp kì ảo của thiên nhiên Sa Pa vừa thể hiện được sự cống hiến, âm thầm lặng lẽ nhưng lớn lao , cao đẹp  của những con người nơi đây. Với việc đặt nhan đề như vậy, phải chăng tác giả muốn lấy địa danh làm nền để làm nổi bật vẻ đẹp của con người?” 
*Hướng dẫn về nhà :1’
- Kể tóm tắt truyện ngắn, nắm được nội dung, nghệ thuật , phân tích được nhân vật
- Viết hoàn chỉnh bài tập viết đoạn văn vào vở
- Chuẩn bị bài sau: Đọc- Hiểu văn bản “Chiếc lược ngà”
+ Đọc và tóm tắt truyện		
+ Tìm bố cục và nội dung chính của truyện
+Trả lời các câu hỏi trong Sgk/202
? Truyện được kể theo ngôi nào? Ngôi kể đó có tác dụng như thế nào?
? Tình huống nào bộc lộ sâu sắc tình cảm đậm tình cha con của ông Sáu và bé Thu?
? Diễn biến tâm trạng của bé Thu trong đoạn trích?
PHỤ LỤC
1. Tranh thiên nhiên, địa danh Sa Pa
Nguồn: Internet
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Tác giả Nguyễn Thành Long
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